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Phụ lục 1

	

[TÊN ĐƠN VỊ]
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………………
	[Địa danh], ngày ….. tháng ….. năm 2026


BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội
[Tên đơn vị] xin gửi tới Bệnh viện Nhi Hà Nội lời chào trân trọng.
Chúng tôi được biết Quý Bệnh viện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp thực hiện công việc “Mua sắm quạt đảo trần năm 2026 cho Bệnh viện Nhi Hà Nội”.
Căn cứ nhu cầu của Quý Bệnh viện về việc thực hiện công việc “Mua sắm quạt đảo trần năm 2026 cho Bệnh viện Nhi Hà Nội”.
[Tên đơn vị] nhận thấy có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để cung cấp các vật tư theo yêu cầu. Vì vậy, chúng tôi kính gửi tới Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau: 
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ của hàng hóa
	Năm sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Đơn giá chưa bao gồm thuế, phí (Đồng)
	Thuế 
(%)
	Đơn giá đã bao gồm thuế, phí
(Đồng)
	Tổng tiền đã bao gồm thuế, phí (Đồng)

	1 
	Quạt đảo trần
	Cái
	320
	
	
	
	
	
	- Công suất: từ 45W đến 50W;

- Kích thước lồng: 450mm (±5%);

- Đường kính cánh quạt: 400mm (±5%);

- Số cánh: 3 cánh;

- Hẹn giờ: có;

- Điều khiển từ xa: Có;

- Cấp độ gió: 3 tốc độ;

- Điện áp: 220V/50Hz;

- Màu sắc: trắng;

- Bảo hành: ≥ 12 tháng.
	
	
	
	

	2 
	Dây điện
	Mét
	4.800
	
	
	
	
	
	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCM)

- Kết cấu ruột dẫn: Nhiều sợi đồng ủ mềm bện lại (30 sợi, đường kính sợi 0.25mm).

- Tiết diện danh định: 2 lõi x 1.5 mm²

- Điện áp định danh: 300/500V 

- Cách điện/Vỏ: PVC/PVC.
	
	
	
	

	3 
	Ống gen
	Thanh
	640
	
	
	
	
	
	Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 16mm x 14mm; 

- Độ dài: 2mét/thanh; 

- Chất liệu: nhựa PVC;

- Màu sắc: Trắng.
	
	
	
	

	4 
	Vít nở thạch cao
	Túi
	  13
	
	
	
	
	
	Chất liệu: Kim loại;

Vít nở chuyên dụng dùng cho trần thạch cao;

Chiều dài: 45mm;

Quy cách đóng gói: 100 cái/túi.
	
	
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí):
	

	Thành tiền:            đồng./.


Giá đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí; chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt tại vị trí do Bệnh viện chỉ định trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Hà Nội; đồng thời bao gồm chi phí vệ sinh và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.
Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 06 tháng kể từ 16h30 ngày 24/4/2026.

Kính đề nghị Bệnh viện xem xét, đánh giá báo giá của chúng tôi theo quy định.
[Tên đơn vị] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định về đấu thầu.
Mọi thông tin xin liên hệ: [Đơn vị cung cấp điền thông tin liên hệ].

Trân trọng cảm ơn!
	
	GIÁM ĐỐC


Phụ lục 2
Bảng chi tiết danh mục, khối lượng, thông số kỹ thuật cho công việc “Mua sắm quạt đảo trần năm 2026 cho Bệnh viện Nhi Hà Nội”
(Đính kèm thư mời chào giá số:       /BVNHN-HCQT ngày        /       /2026 của Bệnh viện Nhi Hà Nội)
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu khác

	1 
	Quạt đảo trần 
	Cái
	320
	- Công suất: từ 45W đến 50W;
- Kích thước lồng: 450mm (±5%);
- Đường kính cánh quạt: 400mm (±5%);
- Số cánh: 3 cánh;
- Hẹn giờ: có;
- Điều khiển từ xa: Có;
- Cấp độ gió: 3 tốc độ;
- Điện áp: 220V/50Hz;
- Màu sắc: trắng;
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.
	Yêu cầu lắp đặt:

- Lắp đặt quạt tại vị trí chỉ định của Chủ đầu tư.

- Vệ sinh, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng sau khi thi công.

	2
	Dây điện 
	Mét
	4.800
	- Loại dây: Dây đôi mềm dẹt (VCM)

- Kết cấu ruột dẫn: Nhiều sợi đồng ủ mềm bện lại (30 sợi, đường kính sợi 0.25mm).
- Tiết diện danh định: 2 lõi x 1.5 mm²

- Điện áp định danh: 300/500V 

- Cách điện/Vỏ: PVC/PVC.
 
	Yêu cầu lắp đặt:
- Lắp đặt quạt tại vị trí chỉ định của Chủ đầu tư.
- Kéo đường dây điện kết nối nguồn điện vào quạt. 

- Đường đi dây điện (đi âm trần thạch cao và đi nổi trên mặt tường phải có ống gen) theo yêu cầu của Chủ đầu tư đối với từng vị trí quạt. 

- Phạm vi lắp kéo dài dây nguồn: Tạm tính 15 mét tính từ vị trí lắp đặt quạt cho đến vị trí đấu nối nguồn điện.

- Vệ sinh, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng sau khi thi công.

	3
	Ống gen 
	Thanh
	640
	Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước: 16mm x 14mm; 

- Độ dài: 2mét/thanh; 

- Chất liệu: nhựa PVC;
- Màu sắc: Trắng.
	Yêu cầu lắp đặt:

- Lắp đặt quạt tại vị trí chỉ định của Chủ đầu tư. 
- Lắp đặt ống gen bắt vít gắn tường trong trường hợp đây điện đi nổi trên tường. 

- Phạm vi lắp đặt ống gen: Tạm tính 4 mét đối với từng vị trí quạt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Vệ sinh, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng sau khi thi công.

	4
	Vít nở thạch cao
	Túi
	  13
	Chất liệu: Kim loại;

Vít nở chuyên dụng dùng cho trần thạch cao;

Chiều dài: 45mm;

Quy cách đóng gói: 100 cái/túi.
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